
TT Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, tháng, 

năm sinh

Căn cước công 

dân
Ngày cấp Địa chỉ Tóm tắt bệnh án

Dạng 

khuyết tật

Mức độ 

khuyết tật

1 Vũ Trang Anh Nữ 28/8/2024 031324007424 TDP Thụ Khê Sau mổ ống động mạch, Down Khuyết tật trí tuệ Nhẹ

2 Bùi Thị Loát Nữ 01/01/1932 031132003965 18/9/2022 TDP Trại Kênh

MP: Glocom mù nhãn áp điều chỉnh. 

MT: IOL teo gai thị. H47.2 - Teo thần 

kinh thị, H54.0 - Mù 2 mắt, Z96.1 - Sự 

có mặt của thấu kính nội nhãn

Khuyết tật nhìn
Đặc biệt 

nặng

3 Nguyễn Thị Thơ Nữ 20/10/1957 031157015980 14/9/2021 TDP Mỹ Liệt

Tai biến mạch máu não, viêm phổi do vi 

khuẩn khác. Bênh lý tăng huyết áp, di 

chứng nhồi máu não. Nhồi máu não do 

thuyên tắc động mạch não

Khuyết tật vận động Nặng

4 Hoàng Thị Tuyền Nữ 15/10/1962 031162017694 12/8/2021 TDP Mỹ Liệt
Bệnh võng mạc sắc tố di truyền, mất 

chức năng (mù) 
Khuyết tật vận động

Đặc biệt 

nặng

5 Vũ Văn Khánh Nam 17/10/1956 031056013544 21/10/2025 TDP Đông Sơn
Liệt nửa người phải do đột quỵ nhồi máu 

não
Khuyết tật vận động

Đặc biệt 

nặng

6 Vũ Nhật Minh Nam 30/4/2022 031222007133 TDP Thiên Đông
Chậm phát triển tâm thần khác. Rối loạn 

đặc hiệu sự phát triển chức năng vận 

động

Khuyết tật thần kinh, 

tâm thần
Nhẹ

7 Lường Ngọc Quỳnh Anh Nữ 18/11/2020 031320013193 TDP Trà Sơn
Chậm phát triển tâm thần khác. Tính tự 

kỷ ở trẻ em. Rối loạn của hoạt động và 

chú ý. Các thiếu máu khác

Khuyết tật thần kinh, 

tâm thần
Nhẹ

8 Đỗ Hữu Trí Đạt Nam 11/7/2018 031218007414 TDP Mỹ Giang
Chậm phát triển tâm thần nhẹ. Rối loạn 

của hoạt động chú ý

Khuyết tật thần kinh, 

tâm thần
Nhẹ
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9 Nguyễn Tiến Lũy Nam 10/4/1950 044050005762 12/8/2021 TDP Liên Khê

Mắt phải glocom góc mở, mù mất chức 

năng. Mắt trái glocom góc mở đã phẫu 

thuật cắt bè+ IOL giai đoạn gần mù. 

Hiện tại tình trạng mắt tổn thương rất 

nặng không đủ khả năng sinh hoạt

Khuyết tật nhìn
Đặc biệt 

nặng

10 Phạm Văn Hoàng Nam 17/5/1987 031087018182 24/9/2021 TDP Trại Kênh

Rối loạn tâm thần khác do tổn thương và 

rối loạn chức năng não do bệnh cơ thể. 

Co giật, chưa phân loại ở nơi khác

Khuyết tật thần kinh, 

tâm thần
Nhẹ

11 Lý Văn Nam Nam 10/11/1975 031075002632 12/8/2021 TDP Thiểm Khê
Hai mắt mù, rung giật nhãn cầu bẩm 

sinh
Khuyết tật nhìn

Đặc biệt 

nặng

12 Vũ Thị Lan Nữ 12/11/1961 031161005666 7/7/2020 TDP Trà Sơn

Di chứng tổn thương xác định khác ở 

đầu (chấn thương sọ não năm 2022 di 

chứng rối loạn ý thức, bại tứ chi, chấn 

thường hàm mặt

Khuyết tật vận động, 

khuyết tật trí tuệ

Đặc biệt 

nặng

13 Cù Huy Hướng Nam 1/8/2019 031219017813 TDP Trúc Động
Chậm phát triển tâm thần trung khác. 

Tính tự kỷ ở trẻ em. Rối loạn các hoạt 

động và chú ý

Thần kinh tâm thần, 

khuyết tật trí tuệ
Nhẹ

14 Nguyễn Đức Gia Huy Nam 18/10/2020 031220012821 TDP Đông Sơn
Chậm phát triển tâm thần khác. Tính tự 

kỷ ở trẻ em. Rối loạn các hoạt động và 

chú ý

Thần kinh tâm thần, 

khuyết tật trí tuệ
Nhẹ

Cộng: 14 người
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